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NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của 
thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
_______________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 
năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 Về hoạt 
động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống 
tác hại của thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều 1. Bổ sung, thay thế một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại 
của thuốc lá

Phương án 01:
1. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 2 như sau:
“3. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác là sản 

phẩm sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra khí, hơi cho người dùng hút, hít vào bằng 
cách làm nóng các chất ở dạng dịch lỏng, gel, khí hoặc dạng rắn, có hoặc không 
có nicotine, hương vị hoặc nguyên liệu thuốc lá.

Khái niệm này bao gồm cả linh kiện, thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra 
bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ 
mới khác”.

Phương án 02:
1. Bổ sung khoản 3, 4 và khoản 5 vào sau khoản 2 Điều 2 như sau:
“3. Thuốc lá điện tử bao gồm thiết bị điện tử và dung dịch thuốc lá điện tử, 

được làm nóng khi dùng để tạo ra khí hơi cho người dùng hít vào; có bề ngoài 
giống sản phẩm thuốc lá điếu hoặc các hình dạng khác được hút bằng miệng, bao 
gồm loại chứa nicotine hoặc không chứa nicotine, được thiết kế để có thể dùng 
một lần hoặc tái nạp dung dịch thuốc lá điện tử để dùng nhiều lần.
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Khái niệm này bao gồm cả linh kiện, thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra 
bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá điện tử.

4. Thuốc lá nung nóng bao gồm thiết bị điện tử và sản phẩm chứa sợi thuốc 
lá, bột thuốc lá hoặc các chất liệu khác tẩm nicotine có hình dạng điếu thuốc lá, 
dạng viên nang hoặc các dạng khác; không đốt cháy trực tiếp như đối với thuốc 
lá điếu để tạo ra các khí hơi; bao gồm cả sản phẩm lai có chứa dung dịch thuốc lá 
điện tử.

Khái niệm này bao gồm cả linh kiện, thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra 
bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá nung nóng.

5. Thuốc lá thế hệ mới khác là sản phẩm gây nghiện, gây tác hại cho sức 
khoẻ con người có cơ chế cung cấp nicotine khác mà không thuộc phạm vi định 
nghĩa của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, bao gồm cả 
nicotine dạng túi để ngậm và các sản phẩm chứa nicotin được sản xuất sau ngày 
01 tháng 01 năm 2025, không bao gồm các sản phẩm được phê duyệt dưới dạng 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Khái niệm này bao gồm cả linh kiện, thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra 
bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá thế hệ mới khác”.

2. Thay thế cụm từ “cai nghiện thuốc lá” thành cụm từ “cai nghiện thuốc lá, 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác” tại Điều 1, Điều 
2, Điều 3, khoản 2, 3 và 4 Điều 4, điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 5, khoản 2, 
3 Điều 6, Điều 7, khoản 1, 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều 8, điểm c, d khoản 1, 
khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9, điểm a khoản 1 Điều 12 và Điều 14.

Điều 2. Bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực y tế

1. Bổ sung Điều 26a sau Điều 26 như sau:
“Điều 26a. Vi phạm quy định sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc 

lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi biết rõ 

người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác 
tại địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không 
ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác 

đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.”.
2. Bổ sung từ “26a” sau từ “Điều 26” tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,

và khoản 13 Điều 112.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực từ ngày       tháng      năm 2025.
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).vt

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính


